
 
 

 

STT Chi nhánh 

1 80-82 Trưng Trắc, TP. Phan Thiết , Bình Thuận 

2 171 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 

3 58 Trần Hưng Ðạo, P.Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận 

4 75 Thống Nhất, TX. La Gi,  Bình Thuận 

5 01 Ðường Yersin, TP. Phan Rang, Ninh Thuận 

6 92 Nguyễn Hưũ Thọ, TP. Vũng Tàu  

7 165 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu  

8 Vũng Tàu- Góc ngã tư QL51 - Long Hậu, H. Tân Thành  

9 Vũng Tàu- KP Hải Bình, TT Long Hải, H. Long Ðiền  

10 32-32A Khu Phố 4, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

11 18 Ấp 3, H. Nhơn Trạch,  Đồng Nai 

12 Góc Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, TT.Long Thành,  Đồng Nai 

13 Hùng Vương, P. Xuân An, TX. Long Khánh,  Đồng Nai 

14 Ấp Vườn Dưà, X.Phước Tân, TP. Biên Hòa ,  Đồng Nai 

15 85 Phan Chu Trinh, P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa ,  Đồng Nai 

16 2558, Ấp Tân Tiến, X.Xuân Hiệp H.Xuân Lộc,  Đồng Nai 

17 15 Phùng Hưng, Xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa, Ðồng Nai  

18 22 Ấp 114, TT Ðịnh Quán, Ðồng Nai  

19 Ngã 4 đường 3/2& 30/4, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom, Đồng Nai 

20 246 Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa , Đồng Nai 

21 126 Ðồng Khởi, TP. Biên Hòa , Đồng Nai 

22 Bình Dương -  32/1 Khu Phố 1A, TX. Thuận An 

23 Bình Dương -  Bưu điện Thị Xã Bến Cát 

24 Bình Dương - Lô CC1, đường D1-N1, Khu TMDV và TDC Mỹ Phước, TX. Bến Cát 

25 906 Phú Riềng Ðỏ, TX. Ðồng Xoài , Bình Phước 

26 Bình Dương -521 Ðại lộ Bình Dương, TX. Thủ Dầu Một 

27 Bình Dương -  19 Nguyễn Ðình Chiểu, TX. Thủ Dầu Một 

28 Bình Dương  - 242/1A Ðại Lộ Bình Dương, TX. Thuận An 

29 Bình Dương -1/30 Nguyễn An Ninh, TX. Dĩ An 

30 Bình Dương  -1/31 Ðộc Lập, TX. Dĩ An 

31 Bình Dương -- 51 Ðường DT745, TX. Thuận An 

32 Bình Dương  -27/17 Ðường DT743, TX. Thuận An  

33 Bình Dương - 30/2 Ðường DT743, TX. Thuận An 

34 Bình Dương - DT741, KP Phú Nghị, TX. Bến Cát 

35 107 Quốc lộ 50, TT. Cần Giuộc, Long An 

36 Quốc Lộ 50, Khu Phố 3, H. Cần Ðước, Long An  

37 Bến Tre- 49C Đồng Khởi, P.Phú Khương. 



 
38 01 Nguyễn Huệ, TP. Vĩnh Long 

39 64/6D Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long 

40 12 Ðiện Biên Phủ, TP. Trà Vinh 

41 195 Hùng Vương, TX. Hồng Ngự,  Đồng Tháp 

42 228 - 230 Nguyễn Huệ, TP. Cao Lãnh,  Đồng Tháp 

43 18 Nguyễn Trung Trực, TP. Tân An, Long An 

44 131 Võ Công Tồn, TT. Bến Lức,Long An 

45 315 Tổ 12, Ấp Bình Tiền 2, H. Ðức Hòa, Long An 

46 148 Tỉnh lộ 825, TT. Hậu Nghĩa, Long An 

47 289 Ðường Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho , Tiền Giang 

48 7 Nguyễn Huệ, P1, TX. Gò Công ,  Tiền Giang 

49 Khu 3, TT.Cái Bè, H.Cái Bè, Tiền Giang 

50 Ấp Tân Phong, X. Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang 

51 Cần Thơ- 61 Ðường 30/4, Q. Ninh Kiều 

52 Cần Thơ  - Lê Hồng Phong, Q. Bình Thủy 

53 Cần Thơ - 120 Cách Mạng Tháng 8, Q. Bình Thủy 

54 An Giang- 123 Trần Hưng Ðạo, TP. Long Xuyên 

55 01 Trần Hưng Ðạo, P3, TP. Sóc Trăng 

56 12 Trần Hưng Ðạo, TP. Cà Mau 

57 132C Nguyễn Tất Thành, TP. Cà Mau 

58 24 - 26, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

59 259-261 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá 

60 30 Ðiện Biên Phủ, P.Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 

61 226B-228B Ấp Long Thành, H.Phước Long, T.Bạc Liêu 

62 HCM - 39 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Ðức 

63 HCM - 1235 TL 43, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Ðức 

64 HCM- 298-300 Dương Bá Trạc, Q. 8 

65 HCM- 473 Hùynh Tấn Phát, Q. 7 

66 HCM- 443 Nguyễn Thị Thập, Q. 7 

67 HCM- 907 Phạm Hùng, H. Bình Chánh 

68 HCM - 770 Nguyễn Văn Tạo, X.Hiệp Phước, H. Nhà Bè 

69 HCM- 592 Lê Văn Lương, Q. 7 

70 HCM - 1132 , Lê Văn Lương, Ấp 3 , Phước Kiển , Nhà bè 

71 HCM - A10/7 Quốc lộ 50, H. Bình Chánh 

72 HCM- 197B Lê Văn Việt, Q. 9 

73 HCM- 226 Ðặng Văn Bi, Q. Thủ Ðức 

74 HCM - 565 QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Ðức 

75 HCM- 121A Nguyễn Duy Trinh, Q. 2 

76 HCM- 139 Trần Não, Q. 2 



 
77 HCM - 337 Ðỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9 

78 HCM- 4/39 Quang Trung, Q. Hóc Môn 

79 HCM- 1H-1K Nguyễn Ảnh Thủ, Q. 12 

80 HCM-  867 Quốc Lộ 22, TT. Củ Chi 

81 HCM- 102/7B Ấp 7, H. Hóc Môn (Trần Văn Mười) 

82 HCM- 01 Phan Văn Hớn, Q. 12 

83 HCM- 792 Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp 

84 HCM- 172 Phan Ðăng Lưu, Q. Phú Nhuận 

85 HCM- 382 Bạch Ðằng, Q. Bình Thạnh 

86 HCM- 74 Cách Mạng Tháng 8, Q. 3 

87 HCM- 190B Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình 

88 HCM- 415A Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình 

89 HCM- 96/1072B Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp 

90 HCM- 649 Quang Trung, Q. Gò Vấp 

91 HCM- 33/8 Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp 

92 HCM- 320 Trường Chinh, Q. Tân Bình 

93 HCM- 678 Trường Chinh, Q. Tân Bình 

94 HCM- 3/1 Bình Thới, Q. 11 

95 HCM- 02 Nguyễn Sơn, Q. Tân Phú 

96 HCM- 1355 Tỉnh lộ 10, Khu Phố A, Q. Tân Bình 

97 HCM- 229 Nguyễn Thị Tú, Q. Bình Tân 

98 HCM- 505 Hậu Giang, Q. 6 

99 HCM- 408 Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú 

100 HCM- 382 Lãnh Binh Thăng, Q. 11 

101 HCM- 460 Nguyễn Văn Luông, Q. 6 

102 HCM- 500 Kinh Dương Vương, Q. Bình Tân 

103 HCM - A2/20 Trần Ðại Nghĩa - Ấp 1, X.Tân Kiên, Bình Chánh 

104 HCM- 172-174 Hòa Bình, Q.Tân Phú 

105 HCM- 827 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú 

106 HCM- D19/28D, Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 

107 HCM03- 328-330 Ðường 3/2, Q. 10 

108 HCM- 12/6 Tô Ký, Q. 12 

109 186 Hùng Vương, TP. Huế 

110 09 Trần Hưng Ðạo, TP. Huế 

111 Quảng Trị - 169 Lê Duẩn, TP.Ðông Hà 

112 Quảng Trị - 105 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh 

113 Quảng Trị - 242 Trần Hưng Ðạo, TX.Quảng Trị, Quảng Trị 

114 Quảng Bình- Tiểu khu 2, Trần Hưng Ðạo, TP. Ðồng Hới 

115 93 Hùng Vương, P.Ba Ðồn, Tỉnh Quảng Bình 



 
116 74 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh 

117 Nghệ An- 87 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh 

118 Nghệ An- 385 Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh 

119 Nghệ An- 51 Hồ Tùng Mậu, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An 

120 Đà Nẳng- 197 Hùng Vương, Q. Hải Châu 

121 Đà Nẳng- 327-329 Ðiện Biên Phủ, Q. Thanh Khê 

122 Đà Nẳng - 170 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê 

123 Đà Nẳng - Lô A8, P.An Hải Ðông, Q.Sơn Trà 

124 Đà Nẳng - 277 Tôn Ðức Thắng, Q.Liên Chiểu 

125 Đà Nẳng - 842 Tôn Ðức Thắng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Ðà Nẵng 

126 Quảng Nam- 07 Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ 

127 Quảng Ngãi - 472 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi 

128 Quảng Ngãi  - 02 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi 

129 47 Trần Phú, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Ðịnh 

130 438 Trần Hưng Ðạo, Tp.Quy Nhơn, Bình Ðịnh 

131 30 Trần Hưng Ðạo, TT.Bồng Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Ðịnh 

132 374B Nguyễn Thái Học, P.Ngô Mây, Tp.Quy Nhơn, Bình Ðịnh 

133 Khánh Hòa- 9H Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang 

134 Khánh Hòa - 106A+108 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, Tp.Nha Trang 

135 2038 Hùng Vương, Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 

136 06 Ngô Quyền, TP. Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk 

137 59 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Mê Thuộc,  Đắk Lắk 

138 452-452A Hùng Vương, P.An Bình, TX.Buôn Hồ, Ðắk Lắk 

139 398 - 400 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP.Buôn Mê Thuột, tỉnh Daklak 

140 94-96-98 Trần Phú, TP. Pleiku 

141 01 Lê Duẩn, P. Phù Ðổng, TP. Pleiku 

142 904B Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai 

143 348 Quang Trung, P.An Phú, TX.An Khê, Gia Lai 

144 Lâm Đồng-  KP2, TT.Liên Nghĩa, H. Ðức Trọng 

145 Lâm Đồng- 83 Phan Ðình Phùng, TP. Ðà Lạt 

146 541A Trần Phú, P.BLao, Tp.Bảo Lộc, Lâm Ðồng 

147 665 Phan Ðình Phùng, TP. Kon Tum 

148 Hải Phòng- 112-114 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền 

149 Hải Phòng - 266A Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân 

150 Hải Phòng  - 02 Phạm Minh Ðức, Q. Ngô Quyền 

151 Hải Phòng - 280 Đà Nẵng , Mỹ Vân , Ngô Quyền , Hải Phòng 

152 Hải Dương - 412 Trần Hưng Ðạo, TP. Hải Dương 

153 Hải Dương - 02 Nguyễn Thái Học, P.Sao Ðỏ, TX.Chí Linh 

154 Quảng Ninh - 499 Lê Lợi, TP. Hạ Long 



 
155 Quảng Ninh - 81 Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

156 Hà Nội- 07 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy 

157 Hà Nội- 197 Ðại La, P. Ðồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng 

158 Hà Nội3- 136 Phùng Khắc Khoan, TX. Sơn Tây 

159 01A Nguyễn Trãi, TP. Bắc Ninh 

160 Bắc Ninh- KP Xuân Thụ, P. Ðông Ngàn, TX.Từ Sơn 

161 135 Hung Vuong, TP. Bắc Giang 

162 720 Tổ 3, P.Ðồng Tiến, TP Hòa Bình 

163 343 Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P.Chiềng Lềâ, TP. Sơn La 

164 418 Bà Triệu, P.Ðông Thọ, Tp.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

165 01 Trần Phú, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

166 33 Quang Trung, Tiểu khu 6, TT Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

167 620A.620B Quang Trung 2, TP Thanh Hóa 

168 31 Phố Tân Phong, TT Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá 

169 Tổ 3, P.Trung Sơn, TX Tam Ðiệp, Ninh Bình 

170 Hà Nam - Ðường Lê Hoàn, TP. Phủ Lý 

171 Hà Nam - 48 Biên Hòa, Tổ 4, P.Minh Khai, TP. Phủ Lý 

172 Hà Nam - 158 Nguyễn Hưũ Tiến, TT Ðồng Văn, Hà Nam  

173 51 Ðiện Biên, P.Cưã Bắc, Nam Ðịnh 

174 368 Lý Bôn, TP. Thái Bình 

175 168 Tiểu Hoàng, TT Tiền Hải, Thái Bình 

176 477 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên  

177 Thái Nguyên- Tiểu khu 4, TT. Ba Hàng, H. Phổ Yên  

178 Phú Thọ- 1606A Hùng Vương, TP. Việt Trì  

179 Phú Thọ- 2871 Hùng Vương, TP. Việt Trì  

180 763 Ðiện Biên, TP. Yên Bái 

181 133- 135 Bình Thuận, P.Tân Quang, TP Tuyên Quang 

182 118 Trần Hưng Ðạo, P.Trần Phú, TP Hà Giang 

183 560 Trường Chinh, Tổ 4 Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang 

184 28 Hoàng Sao, TP. Lào Cai 

185 2 Trần Hưng Ðạo, P. Ðoàn Kết, TP Lai Châu 

186 08 Trần Ðăng Ninh, P.Vĩnh Trại, Tp.Lạng Sơn, Lạng Sơn 

187 50-52 Võ Nguyên Giáp, TP. Bắc Kạn 

188 Vĩnh Phúc- 01 Mê Linh, TP. Vĩnh Yên 

189 Vĩnh Phúc- 90 Trần Hưng Ðạo, TX. Phúc Yên 

190 TDP3, Đ.Trường Chinh, P.Đồng Xuân, Vĩnh Phúc 

191 Khu 11, TT.Lập Thạch, H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc 

192 123 Xuân Mai - Phường Phúc Thắng - TX Phúc Yên - Vĩnh Phúc  

193 374 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Tây Ninh 



 
194 Tây Ninh- 180 Quốc lộ 22, TT. Trảng Bàng 

195 Tây Ninh - 04 Phạm Hùng, TT. Hòa Thành 

196 Gian hang so 19, Big C Di An, Quoc Lo 1K, P. Dong Hoa, TX. Di An, T. Binh Duong 

197 
Aeon Bình Dương - Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

198 Ki-ot S19 Khuon vien Big C Dong Nai,KP1 - P.Long Binh Tan - Biên Hòa- Đồng Nai 

199 BigC Đà Lạt -  (shop số 08) Quảng trường Lâm Viên, P10, TP.Đà Lạt 

200 COOPMART LONG AN - SỐ 1 MAI THỊ TỐT, F2, TP TÂN AN, TỈNH LONG AN 

201 
Tầng 1, lô số 1, khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng - TP Cần 

Thơ 

202 
BigC Nha Trang - Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hoà 

203 Quy Nhơn -TTTM KIM CUC PLAZA, KDT XANH VUNG CHUA 

204 
BigC Trường Chinh: kiosk 23 - số 1/1 đường Trường Chinh - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú 

- Tp. HCM 

205 Lotte Tân Bình- Số 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, Tp HCM 

206 BigC Phú Thạnh: 212 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 

207 BigC Hoàng Văn Thụ: CL Extra -202B Hoàng Văn Thụ - P.9 - Q. Phú Nhuận - Tp. HCM 

208 Lottemart Gò Vấp- 242 Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp, HCM 

209 
BigC Tân Hiệp-Gian hàng VTA tại 1135 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 2, Phường Tân 

Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

210 BigC Thủ Dầu Một- Đại Lộ Bình Dương (QL.13), P. Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một 

211 Coopmart Bình Dương - đường 30/04, P. Chánh Nghĩa, TP.TDM, Tỉnh Bình Dương 

212 
Lotte Bình Dương- Khu đô thị Seasons Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

213 Coopmart Vũng Tàu - 36 đường Nguyễn Thái Học, P7, TP.VT, tỉnh BRVT 

214 Lotte Vũng Tàu: Góc đường 3/2 - Thi Sách - P.8 - Tp Vũng Tàu - Tỉnh BRVT 

215 Lotte Đồng Nai- Lô B-03, Khu TM AMATA, QL.01A, P. Long Bình, TP Biên Hòa 

216 
COOP Đăk Nông: Đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ dân số 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã 

Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông 

217 Lotte Nam Sài Gòn- Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7 Tp. HCM 

218 Lotte Phú Thọ- Tòa nhà EverRich 968 đường 3/2, P.15, Q.11, TP HCM 

219 BigC Miền Đông- 138A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp Hồ Chí Minh 

220 
Lotte Cần Thơ- Số 84 Đường Mậu Thân , Phường An Hòa , Quận Ninh Kiều ,Tp Cần 

Thơ 

221 
Long Xuyên - Coopmart Long Xuyên - tầng 1, 12 Nguyễn Huệ A, Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

222 Coopmart Trà Vinh - Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, P6, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 



 

223 Phan Thiết- Khu dân cư Hùng Vương 1, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

224 
Lotte Nha Trang- 58 Đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa  

225 Lotte Đà Nẵng- 06 Nại Nam, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  

226 TTTM BigC Vinh - số 2 đường Quang Trung - Tp Vinh - tỉnh Nghệ An  

227 
BigC Hải Dương- Trung Tâm Thương Mại Ngoc Châu- Km 54+100- Quốc Lộ 5, Phường 

Ngọc Châu, TP.Hải Dương 

228 
BigC Hải Phòng: Kiosk số 28/GF  - lô 1/20 khu đô thị Ngã Năm Q. Ngô Quyền - tp Hải 

Phòng 

229 BigC Việt Trì:- Số 1 Nguyễn Tất Thành - Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - Phú Thọ 

230 BigC Ninh Bình: kiosk 01/1F  - đường Trần Nhân Tôn - xã Ninh Phúc - tp Ninh Bình 

231 
BigC Vĩnh Phúc: kiosk 05 - TTTM BigC Vĩnh Phúc - Phường Khai Quang - tp Vĩnh Yên 

- Vĩnh Phúc 

232 Tầng 1 TTTM Mê Linh Plaza, Km 8 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài Hà Nội 

233 Lotte Đống Đa- Tòa nhà MIPEC - 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 

 


